
STT
Số hiệu 

GCN
Tên cơ sở

Địa chỉ kinh 

doanh

Người chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 

chuyên môn

Số CCHN 

dược
Ngày cấp

Cơ quan 

cấp Chứng 

chỉ

Loại hình 

kinh doanh
Phạm vi kinh doanh

Hiệu lực 

GPP

Hiệu lực 

GCN 

ĐKKDD

1 0374
Quầy thuốc

Số 83

thôn Tà Lú 1,

xã Phƣớc Đại,

huyện Bác Ái,

tỉnh Ninh

Thuận

Nguyễn Thị

Minh An

Cao đẳng cử 

nhân thực 

hành dƣợc

2022.0053/CC

HN-D-SYT-

NT

16/6/2022
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao 

gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, hƣớng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực.

3 năm
kể từ ngày 

cấp

2 0373
Quầy thuốc 

Số 87

thôn Trà 

Giang 1, xã 

Lƣơng Sơn, 

huyện Ninh 

Sơn, huyện 

Ninh Thuận

Nguyễn Thị 

Kim Ngân

Dƣợc sĩ cao 

đẳng

4801/CCHN-

D-SYT-HCM
22/8/2019

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao 

gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, hƣớng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực.

3 năm -

(Đính kèm Quyết định số 216/QĐ-SYT ngày  24 tháng 5 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)

CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC VÀ THỰC HÀNH TỐT BÁN LẺ THUỐC  
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3 0630
Quầy thuốc 

Hồng Hải

thôn Tân Lập, 

xã Hòa Sơn, 

huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận

Ngô Văn 

Tƣơi

Cao đẳng cử 

nhân thực 

hành dƣợc

2022.0121/CC

HN-D-SYT-

NT

05/11/2022
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao 

gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, hƣớng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực.

3 năm
kể từ ngày 

cấp

4 0631
Quầy thuốc 

Ngọc Hạnh

thôn Ninh Quý 

3, xã Phƣớc 

Sơn, huyện 

Ninh Phƣớc, 

tỉnh Ninh 

Thuận

Trần Thị 

Ngọc Hạnh

Cao đẳng cử 

nhân thực 

hành dƣợc

2022.0034/CC

HN-D-SYT-

NT

04/5/2022
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao 

gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, hƣớng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực.

3 năm
kể từ ngày 

cấp

5 0264
Quầy thuốc 

Trọng Đức

thôn Mỹ 

Nhơn, xã Bắc 

Phong, huyện 

Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh 

Thuận

Phạm Bảo 

Trọng

Dƣợc sĩ 

trung cấp

2022.0032/CC

HN-D-SYT-

NT

22/4/2022
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao 

gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, hƣớng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực.

3 năm -

2



6 0375
Quầy thuốc 

Số 84

thôn Hiệt Kiết, 

xã Công Hải, 

huyện Thuận 

Bắc, tỉnh Ninh 

Thuận

Nguyễn Thị 

Trúc Nhi

Dƣợc sĩ 

trung cấp

1756/NT-

CCHND
14/5/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao 

gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, hƣớng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực.

3 năm -

7 0376
Quầy thuốc 

Số 82

thôn Hiệt Kiết, 

xã Công Hải, 

huyện Thuận 

Bắc, tỉnh Ninh 

Thuận

Trần Quỳnh 

Nhƣ

Dƣợc sĩ 

trung cấp

3130/CCHN-

D-SYT-NT
16/8/2019

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao 

gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, hƣớng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực.

3 năm -

8 0632
Nhà thuốc 

Thanh Thùy

thôn Quán Thẻ 

1, xã Phƣớc 

Minh, huyện 

Thuận Nam, 

tỉnh Ninh 

Thuận

Trƣơng 

Khánh Ngân

Dƣợc sĩ đại 

học

6437/CCHN-

D-SYT-BD
10/10/2022

Sở Y tế 

Bình Dƣơng
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

bao gồm thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, hƣớng thần, 

tiền chất; thuốc độc và 

thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực.

3 năm
kể từ ngày 

cấp
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